
TT Mã SV Họ tên Lớp Khóa Ghi chú
1 0901520 Kim Thị Trang P1K67 67 TCXH đối tượng DTVC
2 1001410 Sùng Bả Sai P1K67 67 TCXH đối tượng DTVC
3 1001453 Hoàng Văn Thiều O1K67 67 TCXH đối tượng DTVC
4 1101451 Lò Thế Thành O1K67 67 TCXH đối tượng DTVC
5 1101484 Vi Thị Thơm P1K67 67 TCXH đối tượng DTVC
6 1101599 La Trung Vấn N1K67 67 TCXH đối tượng DTVC
7 1201014 Hoàng Thị Mai Anh N1K67 67 TCXH đối tượng DTVC
8 1201146 Chảo Thị Hà N2K67 67 TCXH đối tượng DTVC
9 1201168 Dương Thu Hằng M2K67 67 TCXH đối tượng DTVC
10 1201239 Chu Thị Hồng O1K67 67 TCXH đối tượng DTVC
11 1201243 Chu Thị Huế O1K67 67 TCXH đối tượng DTVC
12 1201321 Đỗ Thị Thùy Linh P1K67 67 TCXH đối tượng DTVC
13 1201343 Vi Thị Thùy Linh O1K67 67 TCXH đối tượng DTVC
14 1201418 Triệu Hồng Ngọc M2K67 67 TCXH đối tượng DTVC
15 1201509 Quàng Văn Quý O1K67 67 TCXH đối tượng DTVC
16 1201515 Lường Thị Son P1K67 67 TCXH đối tượng DTVC
17 1201558 Cao Nguyễn Thắng O1K67 67 TCXH đối tượng DTVC
18 1201567 Lương Thị Thêu M1K67 67 TCXH đối tượng DTVC
19 1201574 Lò Thị Thịnh P1K67 67 TCXH đối tượng DTVC
20 1201602 Bùi Thị Phương Thủy A3K69 69 TCXH đối tượng DTVC
21 1201698 Trương Thị Vân N2K67 67 TCXH đối tượng DTVC
22 1201714 Vàng Thị Xanh P1K67 67 TCXH đối tượng DTVC
23 1301005 Hà Lan Anh M2K68 68 TCXH đối tượng DTVC
24 1301063 Lương Thị Duyên P1K68 68 TCXH đối tượng DTVC
25 1301072 Hoàng Thị Dưỡng P1K68 68 TCXH đối tượng DTVC
26 1301107 Ma Thị Thu Hà O1K68 68 TCXH đối tượng DTVC
27 1301122 Bùi Phương Hạnh N2K68 68 TCXH đối tượng DTVC
28 1301155 Lâm Thị Hoa M1K68 68 TCXH đối tượng DTVC
29 1301174 Đỗ Thị Khánh Hòa M1K68 68 TCXH đối tượng DTVC
30 1301182 Đỗ Thị Linh Huệ M1K68 68 TCXH đối tượng DTVC
31 1301208 Hoàng Thu Hường P1K68 68 TCXH đối tượng DTVC
32 1301229 Dương Thị Khánh Linh O1K68 68 TCXH đối tượng DTVC
33 1301266 Vừ A Ma P1K68 68 TCXH đối tượng DTVC
34 1301307 Nguyễn Thị Dung M1K68 68 TCXH đối tượng DTVC
35 1301353 Phạm Như Quỳnh O1K68 68 TCXH đối tượng DTVC
36 1301377 Đông Thị Thảo O1K68 68 TCXH đối tượng DTVC
37 1301402 Vũ Thị Thủy O1K68 68 TCXH đối tượng DTVC
38 1301403 Vũ Thị Thanh Thủy P1K68 68 TCXH đối tượng DTVC
39 1301424 Bùi Minh Trang M1K68 68 TCXH đối tượng DTVC
40 1301430 Nguyễn Thị Trang M1K68 68 TCXH đối tượng DTVC
41 1301471 Hoàng Thùy Vân O1K68 68 TCXH đối tượng DTVC
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42 1401075 Lý Văn Công A2K69 69 TCXH đối tượng DTVC
43 1401087 Trịnh Xuân Diện A1K69 69 TCXH đối tượng DTVC
44 1401251 Đàm Thúy Hòa A7K69 69 TCXH đối tượng DTVC
45 1401252 Hoàng Thị Hòa A2K69 69 TCXH đối tượng DTVC
46 1401260 Quách Thị Huê A3K69 69 TCXH đối tượng DTVC
47 1401265 Nguyễn Thị Huế A2K69 69 TCXH đối tượng DTVC
48 1401268 Hà Thị Huệ A3K69 69 TCXH đối tượng DTVC
49 1401283 Hoàng Khánh Huyền A7K69 69 TCXH đối tượng DTVC
50 1401396 Hoàng Thị Mai A3K69 69 TCXH đối tượng DTVC
51 1401421 Nông Thị Nga A2K69 69 TCXH đối tượng DTVC
52 1401537 Thào A Sử A6K69 69 TCXH đối tượng DTVC
53 1401540 Tho Thanh Tâm A4K69 69 TCXH đối tượng DTVC
54 1401545 Nông Thị Tấm A4K69 69 TCXH đối tượng DTVC
55 1401551 Bế Ngọc Thành A3K69 69 TCXH đối tượng DTVC
56 1401601 Lê Thị Thùy A4K69 69 TCXH đối tượng DTVC
57 1401679 Trần Thảo Vân A1K69 69 TCXH đối tượng DTVC
58 1501121 Đinh Hương Giang A1K70 70 TCXH đối tượng DTVC
59 1501124 Nguyễn Hoàng Giang A6K70 70 TCXH đối tượng DTVC
60 1501154 Ngô Kim Hiền A6K70 70 TCXH đối tượng DTVC
61 1501171 Hoàng Minh Hiếu A5K70 70 TCXH đối tượng DTVC
62 1501226 Nguyễn Ngọc Huyền A7K70 70 TCXH đối tượng DTVC
63 1501327 Hoàng Thị Men A3K70 70 TCXH đối tượng DTVC
64 1501475 Triệu Thị Bích Thu A3K70 70 TCXH đối tượng DTVC
65 1501559 Củng Thanh Xuân A6K70 70 TCXH đối tượng DTVC
66 1201047 Cao Huy Bình M1K67 67 TCXH đối tượng HN2016
67 1201277 Nguyễn Thị Hương N2K67 67 TCXH đối tượng HN2016
68 1201336 Phạm Thị Linh O1K67 67 TCXH đối tượng HN2016
69 1201595 Lê Thị Thuỷ N3K67 67 TCXH đối tượng HN2016
70 1301122 Bùi Phương Hạnh N2K68 68 TCXH đối tượng HN2016
71 1301182 Đỗ Thị Linh Huệ M1K68 68 TCXH đối tượng HN2016
72 1301465 Nguyễn Đắc Tú O1K68 68 TCXH đối tượng HN2016
73 1401021 Hoàng Thị Vân Anh A7K69 69 TCXH đối tượng HN2016
74 1401290 Phạm Thị Huyền A2K69 69 TCXH đối tượng HN2016
75 1401476 Đàm Thị Phương A3K69 69 TCXH đối tượng HN2016
76 1401485 Bùi Thị Phượng A1K69 69 TCXH đối tượng HN2016
77 1401509 Dương Ngọc Quỳnh A6K69 69 TCXH đối tượng HN2016
78 1401519 Xa Thị Hương Quỳnh A4K69 69 TCXH đối tượng HN2016
79 1401601 Lê Thị Thùy A4K69 69 TCXH đối tượng HN2016
80 1401700 Ngô Thị Hải Yến A4K69 69 TCXH đối tượng HN2016
81 1403151 Phạm Thị Hồng Nhung D2K5 5 TCXH đối tượng HN2016
82 1403182 Lưu Hồng Thanh D1K5 5 TCXH đối tượng HN2016
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83 1501041 Nguyễn Thị ánh A5K70 70 TCXH đối tượng HN2016
84 1501074 Trần Hải Đăng A4K70 70 TCXH đối tượng HN2016
85 1501110 Trần Thị Dung A1K70 70 TCXH đối tượng HN2016
86 1501148 Lê Thị Hào A2K70 70 TCXH đối tượng HN2016
87 1501196 Nguyễn Thị Huệ A3K70 70 TCXH đối tượng HN2016
88 1501240 Phan Dương Khải A5K70 70 TCXH đối tượng HN2016
89 1501242 Nguyễn Văn Khang A2K70 70 TCXH đối tượng HN2016
90 1501280 Nguyễn Thị Linh A5K70 70 TCXH đối tượng HN2016
91 1501338 Đỗ Thị Phương Nga A1K70 70 TCXH đối tượng HN2016
92 1501341 Nguyễn Thị Thanh Nga A3K70 70 TCXH đối tượng HN2016
93 1501361 Nguyễn Thị Nguyên A5K70 70 TCXH đối tượng HN2016
94 1501365 Nguyễn Thị Nhật A2K70 70 TCXH đối tượng HN2016
95 1501378 Phạm Thị Nụ A2K70 70 TCXH đối tượng HN2016
96 1501461 Mai Thị Thảo A4K70 70 TCXH đối tượng HN2016
97 1501545 Phạm Thị Vân A1K70 70 TCXH đối tượng HN2016
98 1501563 Trần Mạnh ý A4K70 70 TCXH đối tượng HN2016
99 1503101 Hoàng Thị Hồng Nhung D2K6 6 TCXH đối tượng HN2016
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